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1 Nguyễn Thị Thanh Xuân 14/11/1981 CBQL Hải Dương MN Ái Quốc II V.07.02.25 7 4,32 01/06/2022 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/06/2022

2 Hoàng Thị Thanh Loan 07/3/1983 CBQL Hải Dương MN Lê Thanh Nghị II V.07.02.25 6 3,99 01/10/2021 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/10/2021 xét ở Ái quốc

3 Vũ Thị Sinh 18/5/1980 CBQL Hải Dương MN Ái Quốc II V.07.02.25 7 4,32 01/09/2023 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/09/2023

4 Nguyễn Thị Chuyên 19/3/1971 Giáo viên Hải Dương MN Ái Quốc II V.07.02.25 9 4,98 01/12/2021 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/12/2021

5 Đào Thị Thêu 14/10/1971 Giáo viên Hải Dương MN Ái Quốc II V.07.02.25 9 4,98 01/10/2023 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/10/2023

6 Phạm Thị Tâm 12/3/1985 Giáo viên Hải Dương MN Ái Quốc II V.07.02.25 6 3,99 01/12/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/12/2023

7 Đoàn Thị Miền 12/8/1971 Giáo viên Hải Dương MN Ái Quốc II V.07.02.25 9 4,98 01/07/2023 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/07/2023

8 Vũ Thị Hạnh 11/9/1978 CBQL Hải Dương MN Việt Hòa II V.07.02.25 7 4,32 01/7/2022 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/7/2022
xét ở An 

Thượng

9 Giáp Thị Mai 07/03/1982 CBQL Hải Dương MN An Thượng II V.07.02.25 6 3,99 01/12/2021 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/12/2021

10 Đỗ Thị Luyện 06/04/1988 CBQL Hải Dương MN An Thượng II V.07.02.25 5 3,66 01/01/2023 I V.07.02.24 1 4,0 01/9/2024 01/9/2024

11 Nguyễn Thị Sự 08/10/1970 Giáo viên Hải Dương MN An Thượng II V.07.02.25 9 4,98 01/08/2024 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/08/2024

12 Lưu Thị Xuân Hường 25/08/1985 CBQL Hải Dương MN Bình Hàn II V.07.02.25 6 3,99 01/07/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/07/2022

13 Vương Thị Thu Thủy 18/10/1974 CBQL Hải Dương MN Bình Hàn II V.07.02.25 7 4,32 01/09/2023 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/09/2023

14 Vũ Thị Lan Hương 01/6/1979 Quản lý Hải Dương  MN Bình Minh II V.07.02.25 9 4.98 01/10/2022 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/10/2022

15 Nguyễn Thị Hà 13/9/1985 Quản lý Hải Dương  MN Bình Minh II V.07.02.25 5 3.66 1/12/2021 I V.07.02.24 1 4,0 01/9/2024 01/9/2024

Ghi chú
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16 Nguyễn Thị Hương 22/8/1983 Quản lý Hải Dương  MN Bình Minh II V.07.02.25 6 3.99 01/4/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/4/2023

17 Nguyễn Thanh Thúy 07/10/1980 Giáo viên Hải Dương  MN Bình Minh II V.07.02.25 7 4.32 01/1/2024 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/1/2024

18 Phạm Thị Thu Hiền 24/7/1973 Giáo viên Hải Dương  MN Bình Minh II V.07.02.25 9 4.98
HSBL: 

0,3
01/11/2023 I V.07.02.24 5 5,36 01/9/2024 01/11/2023

19 Phạm Thi Thu 22/3/1973 Giáo viên Hải Dương  MN Bình Minh II V.07.02.25 9 4.98 01/7/2022 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/7/2022

20 Phạm Thị Hải Yến 04/10/1973 Quản lý Hải Dương MN Cẩm Thượng II V.07.02.25 9 4,98 01/01/2022 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/01/2022

21 Trần Thị Mùi 02/7/1979 Quản lý Hải Dương MN Cẩm Thượng II V.07.02.25 8 4,65 01/09/2022 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/09/2022

22 Nguyễn Thị Minh 05/12/1978 Quản lý Hải Dương MN Cẩm Thượng II V.07.02.25 8 4,65 01/12/2022 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/12/2022

23 Đinh Thị Liên 10/8/1986 GVMG Hải Dương MN Cẩm Thượng II V.07.02.25 5 3,66 01/01/2023 I V.07.02.24 1 4,0 01/9/2024 01/9/2024

24 Ngô Thị Lương 13/1/1973 GVNT Hải Dương MN Cẩm Thượng II V.07.02.25 9 4,98 01/07/2023 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/07/2023

25 Nguyễn Thị Vĩnh 19/12/1970 CBQL Hải Dương MN Gia Xuyên II V.07.02.25 5 3,66 01/12/2021 I V.07.02.24 1 4,0 01/9/2024 01/9/2024

26 Nguyễn Thị Hương 11/12/1974 CBQL Hải Dương MN Gia Xuyên II V.07.02.25 6 3,99 01/6/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/6/2022

27 Trần Thị Lan Phương 06/9/1980 Quản lý Hải Dương MN Hải Tân II V.07.02.25 9 4,98 01/7/2023 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/7/2023

28 Phạm Thị Hồng Thu 18/02/1980 Quản lý Hải Dương MN Hải Tân II V.07.02.25 8 4,65 01/7/2024 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/7/2024

29 Hà Thị Huyền Ngọc 02/10/1984 Quản lý Hải Dương MN Hải Tân II V.07.02.25 6 3,99 01/01/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/01/2022

30 Lê Thị Chỉ 26/11/1970 Giáo viên Hải Dương MN Hải Tân II V.07.02.25 8 4,65 01/10/2022 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/10/2022

31 Nguyễn Thị Thúy 25/6/1978 Giáo viên Hải Dương MN Hải Tân II V.07.02.25 7 4,32 01/4/2023 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/4/2023

32 Vương Thị Viễn 01/09/1974 Hiệu trưởng Hải Dương MN Hoa Sứ II V.07.02.25 6 3,99 01/08/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/08/2022

33 Phạm Thị Lộc 27/07/1981 Phó HT Hải Dương MN Hoa Sứ II V.07.02.25 6 3,99 01/04/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/04/2023
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34 Lưu Thị Nhâm 21/02/1972 Giáo viên Hải Dương MN Hoa Sứ II V.07.02.25 9 4,98 01/12/2021 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/12/2021

35 Vũ Thị Quyên 28/11/1980 Giáo viên Hải Dương MN Hoa Sứ II V.07.02.25 5 3,66 01/12/2021 I V.07.02.24 1 4,0 01/9/2024 01/9/2024

36 Nguyễn Thị Lượng 25/03/1977 CBQL Hải Dương MN Lê Thanh Nghị II V.07.02.25 8 4,65 01/7/2022 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/7/2022

37 Bùi Thị Lan Ngọc 21/08/1985 GVMN Hải Dương MN Lê Thanh Nghị II V.07.02.25 6 3,99 01/6/2024 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/6/2024

38 Nguyễn Thị Gấm 15/4/1973 Quản lý Hải Dương MN Thạch Khôi II V.07.02.25 6   3,99 01/3/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/3/2023 xét ở Liên 

Hồng

39 Đỗ Thị Hảo 01/12/1978 Quản lý Hải Dương MN Liên Hồng II V.07.02.25 6 3.99 01/10/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/10/2023

40 Nguyễn Thị Yến 08/06/1972 CBQL Hải Dương MN Nam Đồng II V.07.02.25 8 4.65 01/10/2023 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/10/2023

41 Trần Thị Ánh 20/05/1984 CBQL Hải Dương MN Nam Đồng II V.07.02.25 6 3.99 01/12/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/12/2022

42 Phạm Thị Kim Tiến 15/06/1970 Giáo viên Hải Dương MN Nam Đồng II V.07.02.25 6 3.99 01/06/2024 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/06/2024

43 Phạm Thị Hương 14/05/1982 Quản lý Hải Dương MN Ngọc Châu II V.07.02.25 7 4,32 01/04/2022 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/04/2022

44 Thanh Kim Huế 23/07/1982 Quản lý Hải Dương MN Ngọc Châu II V.07.02.25 6 3,99 01/10/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/10/2023

45 Nguyễn Thị Vụ 09/10/1982 CBQL Hải Dương MN Ngọc Sơn II V.07.02.25 6 3,99 01/9/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/9/2022

46 Nguyễn Thị Hương 10/6/1982 CBQL Hải Dương MN Ngọc Sơn II V.07.02.25 7 4,32 01/5/2024 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/5/2024

47 Hồ Thị Phượng 05/3/1972 CBQL Hải Dương MN Ngọc Sơn II V.07.02.25 6 3,99 01/5/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/5/2023

48 Phạm Thị Thúy 26/8/1984 CBQL Hải Dương MN Nguyễn Trãi II V.07.02.25 6 3,99 01/6/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/6/2022

49 Vũ Thị Kim Quyên 20/09/1973 QL Hải Dương MN Nhị Châu II V.07.02.25 9 4,98 01/03/2023 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/03/2023

50 Nguyễn Thị Tuyết 25/11/1981 Giáo viên Hải Dương MN Nhị Châu II V.07.02.25 6 3,99 01/04/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/04/2022

51 Nguyễn Thị Thúy Lan 24/9/1980 CBQL Hải Dương MN Quang Trung II V.07.02.25 6 3,99 01/9/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/9/2023
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52 Lê Thị Hương 28/10/1970 CBQL Hải Dương MN Quang Trung II V.07.02.25 8 4,65 01/6/2023 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/6/2023

53 Bùi Thị Lan Hương 09/12/1976 CBQL Hải Dương MN Quang Trung II V.07.02.25 7 4,32 01/6/2024 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/6/2024

54 Bùi Thị Như Hằng 09/02/1984 Giáo viên Hải Dương MN Quang Trung II V.07.02.25 6 3,99 01/2/2024 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/2/2024

55 Nguyễn Thị Hồng 18/09/1985 Quản lý Hải Dương MN Quyết Thắng II V.07.02.25 5 3,66 01/01/2023 I V.07.02.24 1 4,0 01/9/2024 01/9/2024

56 Lê Thị Một 05/11/1970 Quản lý Hải Dương MN Quyết Thắng II V.07.02.25 9 4,98 01/5/2022 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/5/2022

57 Nguyễn Thị Loan 06/10/1971 Giáo viên Hải Dương MN Quyết Thắng II V.07.02.25 6 3,99 01/12/2022 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/12/2022

58 Nguyễn Thị Nhàn 12/08/1975 Giáo viên Hải Dương MN Quyết Thắng II V.07.02.25 7 4,32 01/06/2024 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/06/2024

59 Tăng Thị Mai 12/03/1978 Giáo viên Hải Dương MN Quyết Thắng II V.07.02.25 7 4,32 01/09/2023 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/09/2023

60 Lê Thị Yến 08/4/1978 Quản lý Hải Dương MN Tân Bình II V.07.02.25 8 4,65 01/09/2023 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/09/2023

61 Vũ Thị Trang 30/10/1983 GV mầm non Hải Dương MN Tân Bình II V.07.02.25 6 3,99 01/12/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/12/2023

62 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/6/1976 CBQL Hải Dương MN Tân Hưng II V.07.02.25 9 4,98 01/7/2024 I V.07.02.24 4 5,02 01/9/2024 01/7/2024

63 Nguyễn Thị Mây 16/8/1979 CBQL Hải Dương MN Tân Hưng II V.07.02.25 6 3,99 01/3/2024 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/3/2024

64 Nguyễn Thị Thơ Lai 06/7/1979 CBQL Hải Dương MN Tân Hưng II V.07.02.25 6 3,99 01/02/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/02/2023

65 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/07/1971 CBQL Hải Dương MN Liên Hồng II V.07.02.25 9 4.98
HSBL: 

0,3
01/11/2023 I V.07.02.24 5 5,36 01/9/2024 01/11/2023

xét ở Thạch 

khôi

66 Đoàn Thị Yến 10/08/1983 CBQL Hải Dương MN Thạch Khôi II V.07.02.25 7 4,32 01/03/2024 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/03/2024

67 Vũ Thị Chi 20/10/1980 CBQL Hải Dương MN Thanh Bình II V.07.02.25 7 4,32 01/2/2023 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/2/2023

68 Nguyễn Thị Hòa 24/08/1979 CBQL Hải Dương MN Thanh Bình II V.07.02.25 7 4,32 01/12/2022 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/12/2022

69 Hứa Thu Hà 21/02/1970 Giáo viên lớp 2 tuổi A3 Hải Dương MN Thanh Bình II V.07.02.25 8 4,65 01/4/2023 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/4/2023
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70 Phạm Thị Thịnh 26/02/1981 GVMN Hải Dương MN Tiền Tiến II V.07.02.25 7 4,32 1/9/2024 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 1/9/2024

71 Dương Thị Mai Lan 01/12/1978 CBQL Hải Dương MN Tiền Tiến II V.07.02.25 8 4,65 01/4/2024 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/4/2024
xét ở Trần 

Hưng Đạo

72 Nguyễn Thị Thu Hà 09/01/1977 GV mầm non Hải Dương MN Trần Hưng Đạo II V.07.02.25 7 4,32 01/9/2022 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/9/2022

73 Bùi Thị Ngọc Anh 24/08/1982 Quản lý Hải Dương MN Trần Phú II V.07.02.25 7 4.32 01/10/2023 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/10/2023

74 Dương Thị Tuyết 10/11/1979 Quản lý Hải Dương MN Trần Phú II V.07.02.25 6 3.99 01/8/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/8/2023

75 Dương Thị Thanh 30/4/1980 Quản lý Hải Dương MN Trần Phú II V.07.02.25 6 3.99 01/7/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/7/2023

76 Bùi Thị Vũ 10/08/1972 CBQL Hải Dương MN Tứ Minh II V.07.02.25 9 4,98
HSBL: 

0,25
01/11/2023 I V.07.02.24 5 5,36 01/9/2024 01/11/2023

77 Nguyễn Thị Giang 23/10/1977 CBQL Hải Dương MN Tứ Minh II V.07.02.25 8 4,65 01/3/2022 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/3/2022

78 Nguyễn Thị Sinh Viên 05/10/1983 Giáo viên Hải Dương MN Tứ Minh II V.07.02.25 6 3,99 01/6/2023 I V.07.02.24 1 4,00 01/9/2024 01/6/2023

79 Đoàn Thị Bích Thủy 08/9/1978 Hiệu trưởng Hải Dương MN Tân Bình II V.07.02.25 8 4,65 01/02/2024 I V.07.02.24 3 4,68 01/9/2024 01/02/2024 xét ở Việt Hòa

80 Nguyễn Thanh Hà 02/9/1982 Phó Hiệu trưởng Hải Dương MN Việt Hòa II V.07.02.25 7 4,32 01/10/2021 I V.07.02.24 2 4,34 01/9/2024 01/10/2021

Danh sách gồm 80 người. 
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